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BÁO CÁO 

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Thực hiện Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 16/4/2020, Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội (sau đây viết tắt là Thường trực Ủy ban) đã tổ chức Phiên họp thẩm tra sơ bộ
 dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) (sau đây viết tắt là dự án Luật) trên cơ sở Tờ trình số 106/TTr-CP ngày 01/4/2020 của Chính phủ và Hồ sơ dự án Luật kèm theo. 

Qua kết quả thảo luận tại Phiên họp và ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
, Thường trực Ủy ban xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến thẩm tra sơ bộ về dự án Luật như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về Hồ sơ dự án Luật
Thường trực Ủy ban đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của Ban Soạn thảo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường. Trong thời gian ngắn, Ban Soạn thảo đã cố gắng tiếp thu, giải trình một số ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật. Về cơ bản, Hồ sơ dự án Luật đã đầy đủ thành phần theo quy định tại khoản 2, Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ, Ban Soạn thảo cần quan tâm, bổ sung, hoàn thiện và giải trình làm rõ về một số vấn đề sau: 

a) Việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật: Số lượng các cơ quan, tổ chức góp ý kiến còn hạn chế (06/22 bộ, ngành; 03 tổ chức, hiệp hội
 và 10/63 tỉnh, thành phố
; đặc biệt việc góp ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp như doanh nghiệp dịch vụ
, người lao động
 về các nội dung, quy định mới của dự thảo Luật
. 

b) Tờ trình: Chưa giải trình và làm rõ lý do sửa đổi, bổ sung mới hay bãi bỏ quy định hiện hành
. 

c)  Báo cáo tổng kết thi hành Luật: Đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập, tuy nhiên số liệu
 chưa đầy đủ và chưa thuyết phục về sự cần thiết phải được sửa đổi căn bản. 

d) Báo cáo đánh giá tác động chính sách: Một số nội dung chưa được phân tích đánh giá cụ thể về tính khả thi, bảo đảm điều kiện về nguồn lực thực hiện
, một số nội dung, giải pháp được đề cập trong Báo cáo nhưng chưa được thể hiện tại dự thảo Luật
, một số quy định đã làm phát sinh chính sách mới so với nội dung chính sách khi đề nghị xây dựng dự án Luật nhưng chưa được thể hiện trong Tờ trình. 
đ) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới: Ban soạn thảo đã tuân thủ trình tự, thủ tục về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; đã xác định các vấn đề giới dự án Luật, được thể hiện tại 07/79 điều của dự thảo Luật
; đã xác định được hai nhóm bất cập, hạn chế của quy định của Luật hiện hành liên quan đến vấn đề giới cần phải được giải quyết, nhưng chưa được định hướng xử lý và hoàn thiện tại dự thảo Luật
. Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới chưa đáp ứng những yêu cầu cần đánh giá tác động về giới 
. 
e) Còn thiếu một số văn bản quy định chi tiết về: Các trường hợp, công việc và khu vực mà người lao động không được đi làm việc ở nước ngoài; quản lý người lao động qua đường biên; chính sách đối với lao động khi về nước; quy định về mức trần ký quỹ
… Chất lượng về các văn bản hướng dẫn cần phải tiếp tục được hoàn thiện.
2. Về sự cần thiết, mục tiêu và quan điểm xây dựng dự án Luật
Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành về sự cần thiết, mục tiêu và quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án dự án Luật, tuy nhiên đề nghị Ban Soạn thảo tiếp tục rà soát,  đặt trong yêu cầu sửa đổi toàn diện và bối cảnh hiện nay. Quan tâm 3 vấn đề sau: 

(1) Tiếp tục rà soát thể chế đầy đủ các quan điểm, định hướng của Đảng về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
, đặc biệt rà soát theo yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
; bảo đảm hài hòa trong việc quy định tăng cường quản lý nhà nước với việc thúc đẩy, phát triển hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên cơ sở nguyên tắc của thị trường
.

(2) Chưa đảm bảo sự thống nhất giữa Tờ trình, mục đích, mục tiêu, sự cần thiết sửa đổi Luật, Báo cáo tổng kết thi hành Luật, Báo cáo đánh giá tác động chính sách với các nội dung của dự án Luật; một số nội dung lý giải còn mang tính ứng phó, chưa thể hiện bản chất của việc sửa đổi căn cơ, toàn diện, chưa bám sát các mục tiêu của chính sách.
(3) Các nội dung, quy định sửa đổi, bổ sung của dự án Luật chưa làm rõ được yêu cầu tạo thuận lợi, hỗ trợ, bảo vệ đối với người lao động (người lao động không rõ mình “được lợi gì”) mà thiên về việc “bảo vệ” đối với cơ quan quản lý nhà nước. 
3. Về tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan

Thường trực Ủy ban thấy rằng, về cơ bản dự thảo Luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban đề nghị cần tiếp tục rà soát mối quan hệ giữa dự thảo Luật với quy định của các luật hiện hành
 và mối quan hệ giữa dự án Luật với các dự án Luật mà Quốc hội đang cho ý kiến
. 

Về tính tương thích với các điều ước quốc tế, Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện về tính tương thích của dự thảo Luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn và có kế hoạch phê chuẩn trong thời gian tới
. Đặc biệt, Ban Soạn thảo cần nghiên cứu, quan tâm thấu đáo các ý kiến góp ý kỹ thuật sơ bộ của Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đối với vấn đề này. Bên cạnh đó, đề nghị Ban soạn thảo quan tâm thêm việc hài hòa hóa pháp luật với các nước tiếp nhận lao đông trong xây dựng dự án Luật này.

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CẦN QUAN TÂM

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Theo Tờ trình, “dự thảo Luật sửa đổi cơ bản giữ nguyên phạm vi, đối tượng điều chỉnh như Luật hiện hành”. 

a) Về phạm vi điều chỉnh
Với những sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật lập pháp và nội dung dẫn đến phạm vi điều chỉnh thực chất đã mở rộng hơn so với Luật hiện hành, đó là: (i) Sửa đổi quy định hiện hành từ “quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;…” thành “quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…”; (ii) Quy định trách nhiệm “bảo hộ, bảo vệ và hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, “hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, “quyền và nghĩa vụ của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. 

Đồng thời, quy định phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 dự thảo Luật chưa bao quát được các nội dung “chính sách đối với người lao động sau khi về nước”, “Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước” và chưa xác định rõ phạm vi điều chỉnh đối với nhóm người lao động được tự do di chuyển trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). 
Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo làm rõ về các thay đổi, bổ sung và tác động của thay đổi này đối với quan điểm xây dựng dự án Luật, cũng như nghiên cứu, bổ sung phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật cho phù hợp.

b) Về đối tượng áp dụng 
Với các quy định cụ thể, dự án Luật đã bổ sung đối tượng áp dụng bao gồm: (i) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế (Điều 5) và (ii) Cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, dự án Luật đã bổ sung các hình thức người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua các chủ thể này, nhưng chưa có đánh giá tác động, lý giải phù hợp về việc bổ sung và tính khả khi của quy định
. 

Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo làm rõ việc quy định bổ sung đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài liệu có đi ngược lại với chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ công và thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giảm các đơn vị sự nghiệp không? Liệu hoạt động của tổ chức này có tạo ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh đối với doanh nghiệp và có bảo đảm người lao động sẽ không mất chi phí nào khi tham gia chương trình do Đơn vị sự nghiệp công thực hiện? Đồng thời, cung cấp thêm thông tin về các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện nay chúng ta đang thực hiện; việc tổng kết, sơ kết, đánh giá hiệu quả thực hiện các điều ước, thỏa thuận này.

2. Về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

Qua thảo luận và các ý kiến tham gia thẩm tra, có hai loại ý kiến khác nhau về nội dung này:
Loại ý kiến thứ nhất, tán thành với đề xuất của Chính phủ về sự cần thiết của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước với những lý do, lập luận trong Hồ sơ dự án Luật.

Loại ý kiến thứ hai, đề nghị cần nhắc về sự cần thiết tiếp tục duy trì Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước vì hoạt động của Quỹ trong thời gian qua không phát huy được vai trò và hiệu quả
. 

Thường trực Ủy ban thấy rằng, Hồ sơ dự án Luật chưa giải trình cụ thể đối với hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, chưa bổ sung báo cáo đánh giá thực chất sự cần thiết tiếp tục duy trì và hiệu quả trong quản lý, sử dụng Quỹ, làm rõ mối quan hệ của Quỹ với các nhiệm vụ chi của Ngân sách Nhà nước trong những năm qua. Do đó, Thường trực Ủy ban chưa có đủ cơ sở để đánh giá.

Trên cơ sở Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước 
, đề nghị Ban Soạn thảo bổ sung đánh giá, giải trình cụ thể về tính hợp lý, không trùng lắp nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, của doanh nghiệp, các quỹ  an sinh xã hội, tính khả thi và việc đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
.

3. Về chính sách của Nhà nước (Điều 4)

(1) Luật hiện hành cũng như dự thảo Luật sửa đổi lần này đã có những quy định khái quát về chính sách đối người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đối với doanh nghiệp, người lao động, phát triển thị trường…), tuy nhiên sau 12 năm thi hành Luật, việc dự thảo Luật (Điều 4) vẫn chỉ quy định chính sách về người lao động mà chưa phản ánh hết mức độ, phạm vi, định hướng trong tổng thể chính sách đối với lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong bối cảnh lực lượng lao động gia nhập thị trường lao động có xu hướng ngày càng giảm
. 
(2) Chính sách của Nhà nước quy định tại khoản 4 “thực hiện các biện pháp cần thiết đưa người Việt Nam làm việc tại nước ngoài về nước trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh tại quốc gia, vùng lãnh thổ có lao động Việt Nam làm việc hoặc trong trường hợp người lao động gặp rủi ro” chưa được đánh giá tác động, chưa quy định rõ các biện pháp cần thiết, trách nhiệm và nguồn lực thực hiện, mối liên hệ với các quy định về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Điều 69, Điều 70) và trách nhiệm của doanh nghiệp trúng thầu đưa người lao động về nước trong trường hợp người lao động không còn khả năng tiếp tục làm việc tại nước ngoài và chịu chi phí (khoản 5 Điều 34).

(3) Chính sách quy định tại khoản 7 về “bảo đảm bình đẳng giới”, nhưng trong dự thảo vẫn còn thiếu các quy định, giải pháp chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách giới, xóa bỏ bất bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực này. Đối với quy định: “có các biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động nữ làm việc ở nước ngoài trong những công việc và nơi làm việc nhạy cảm về giới”, cũng chưa được cụ thể hóa trong dự thảo Luật. Do đó, đề nghị Ban Soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định phù hợp để bảo đảm bình đẳng giới thực chất về quyền, lợi ích của lao động về tiếp cận thông tin; các quyền liên quan đến việc làm; quyền được tôn trọng, không bị xâm phạm thân thể, nhân phẩm; những vấn đề tài chính như các khoản phí và việc chuyển tiền lương về nước; quyền tiếp cận và thụ hưởng chính sách sau khi hết hạn hợp đồng trở về; cụ thể hóa các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ lao động nữ.
(4) Một số chính quy định tại Điều 5 Luật hiện hành như  “hỗ trợ đầu tư mở thị trường lao động mới”, ”hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý”, “khuyến khích đưa người lao động có trình độ chuyên môn cao”, ”khuyến khích đưa người lao động đi làm việc tại công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, đầu tư thành lập ở nước ngoài” bị bãi bỏ nhưng chưa được giải trình  rõ lý do. Báo cáo tổng kết thi hành luật hiện hành cho thấy, việc thực hiện các quy định này còn hạn chế, chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện, mà không phải do quy định của Luật.

4. Về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 
a) Về điều kiện hoạt động (Điều 10)

Quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ với đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong dự thảo Luật có sự khác biệt rất lớn so với Luật hiện hành. Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá tác động chính sách mới chỉ tập trung thể hiện việc đánh giá về vấn đề vốn mà chưa đánh giá về các điều kiện con người, chủ sở hữu.
Thường trực Ủy ban đề nghị làm rõ việc sửa đổi, bổ sung: (i) Quy định “vốn chủ sở hữu” thay cho “vốn pháp định”; (ii) Có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước; (iii) Người đại diện theo pháp luật từ có kinh nghiệm 03 năm lên 05 năm... , đồng thời bỏ nội dung “hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế”
 và (iv) Quy định bổ sung điều kiện về “nhân viên nghiệp vụ”, điều kiện về cơ sở vật chất. 

b) Về Giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ (các điều 11, 12 và 13)
Thường trực Ủy ban nhận thấy, dự thảo Luật đã sửa đổi từ quy định Giấy phép hoạt động dịch vụ không thời hạn sang Giấy phép có thời hạn 05 năm, từ đó dẫn đến việc bổ sung quy định về gia hạn Giấy phép. Báo cáo đánh giá tác động chính sách cho rằng, việc thay đổi quy định này để thuận tiện trong việc quản lý nhà nước, bảo đảm đánh giá năng lực của doanh nghiệp dịch và góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động
 nhưng chưa thuyết phục
 và chưa làm rõ, liệu quy định mới này có làm phát sinh thủ tục hành chính, gây khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ. 

Do vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo giải trình cụ thể, thuyết phục hơn về quan điểm thay đổi quy định đối với thời hạn Giấy phép. Đồng thời, nghiên cứu về vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong việc tham gia quản lý, giám sát, đánh giá, phân loại năng lực, chất lượng hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ để có quy định “hậu kiểm” phù hợp...
c) Về giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp dịch vụ (Điều 18) 
Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban đồng tình với việc kế thừa quy định hiện hành, giới hạn doanh nghiệp chỉ giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không quá 03 đơn vị phụ thuộc do đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động đi làm việc ngoài lãnh thổ của Việt Nam. 
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc giữ quy định “doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho không quá 03 đơn vị phụ thuộc” được hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thể hạn chế hạn chế quyền tự do kinh doanh. Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã bổ sung thêm các điều kiện mà đơn vị phụ thuộc phải đáp ứng thì mới được hoạt động dịch vụ. 

Thường trực Ủy ban thấy rằng, Báo cáo tổng kết thi hành luật hiện hành đã nêu rõ những hạn chế trong công tác quản lý của doanh nghiệp đối với các chi nhánh và việc quy định thiếu chặt chẽ về điều kiện khi chi nhánh hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực này
, nhưng chưa chỉ rõ được trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thống kê, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khi đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp dịch vụ hoạt động sai chức năng và vi phạm pháp luật.
d) Về chuẩn bị nguồn lao động (Điều 19 và Điều 20)
Thường trực Ủy ban tán thành việc bổ sung quy định về chuẩn bị nguồn lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp dịch vụ. Tuy nhiên, đề nghị Ban Soạn thảo đánh giá thêm về chi phí xã hội, đồng thời bổ sung quy định về quy trình, giới hạn số lượng, công tác theo dõi quản lý, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ. Trong đó, tập trung làm rõ, bổ sung quy định cụ thể về: (i) Trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khi chuẩn bị nguồn lao động
; (ii) Quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội và (iii) Công cụ để theo dõi, quản lý hoạt động tạo nguồn lao động.

5. Về chính sách đối với người lao động sau khi về nước (khoản 8 Điều 4 và Điều 61, Điều 62)
Thường trực Ủy ban thấy rằng, việc bổ sung các quy định mới về chính sách đối với người lao động sau khi về nước với mục đích để khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật hiện hành; công tác quản lý, hỗ trợ của địa phương đối với lao động sau khi về nước chưa hiệu quả
. Tuy nhiên, các quy định này còn chung chung, cần phải được đánh giá tác động một cách đầy đủ, toàn diện, đặc biệt về làm rõ trách nhiệm, tính khả thi về quản lý, nhân lực, khả năng của ngân sách nhà nước trung ương và địa phương.
Trên cơ sở tiếp tục đánh giá tác động, Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu và cụ thể hóa các chính sách đối với lao động sau khi về nước theo hướng quy định cụ thể trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, người lao động theo nhóm nội dung: (i) Theo dõi, nắm bắt, khai báo để quản lý tốt người lao động sau khi về nước, áp dụng; (ii) Cơ chế, chính sách hỗ trợ tái hòa nhập; (iii) Hỗ trợ thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động nhằm tìm kiếm việc làm, tạo nguồn lao động có chất lượng chuyên môn, kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng lao động trong nước và (iv) Khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
III. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Về quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Chương VI)

Về cơ bản, Thường trực Ủy ban thấy rằng, nội dung, trách nhiệm quản lý Nhà nước có bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn chuyên môn đối với hoạt động của bộ phận quản lý lao động trực thuộc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước nước, hướng dẫn các điều kiện cơ bản đối với các thị trường, ngành nghề, địa bàn đối với doanh nghiệp dịch vụ là phù hợp. Tuy nhiên, đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu, xem xét, đánh giá, tổng kết việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và quan tâm việc tích hợp kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, với việc bổ sung quy định Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm “quản lý người lao động qua đường biên theo sự phân cấp của Chính phủ”
. đề nghị Ban soạn thảo quan tâm và giải trình làm rõ nguyên tắc, nội dung phân cấp và cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, hướng dẫn thực hiện quy định này.

2. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7)

Thường trực Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát một số hành vi có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động nhất là các quy định nghĩa vụ mới để bổ sung, hoàn thiện quy định về hành vi bị nghiêm cấm; rà soát thêm các điều ước quốc tế có liên quan và xác định nội hàm của một số hành vi bị nghiêm cấm
. Đồng thời, làm rõ quy định tại Khoản 10 về hành vi tự ý phá bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hay pháp luật của nước sở tại và tính tương thích với Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.


3. Về quy định nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 9)

Điều 9 của dự thảo Luật về bản chất được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở kế thừa Điều 4 của Luật hiện hành. Tuy nhiên, do phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đã thay đổi như đã nêu ở điểm 1 mục II của Báo cáo này, do đó nội dung quy định tại Điều 9 của dự thảo Luật vừa rộng, vừa thiếu và do các chủ thể khác nhau thực hiện (bao gồm nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp dịch vụ). Quy định theo hướng này sẽ dẫn đến việc rất khó để phân định, giới hạn phạm vi nội dung hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ, của đơn vị chi nhánh, đơn vị phụ thuộc và chưa bảo đảm tính logic với các quy định có liên quan khác. Đề nghị Ban Soạn thảo rà soát để bảo đảm tính thống nhất, rõ ràng, phù hợp của quy định đối với các chủ thể khác nhau.
4. Về Hợp đồng cung ứng lao động (Các điều 22, 30 và 31) 
Thực tế trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp “rất băn khoăn” về quy định đăng ký hợp đồng cung ứng lao động. Quy định này được duy trì từ Nghị định số 07/CP năm 1995 đến nay. Mỗi hợp đồng (dù là cùng một đối tác tiếp nhận lao động) nhưng trước mỗi đợt đưa lao động đi, doanh nghiệp dịch vụ đều phải đăng lý hợp đồng với Cục Quản lý lao động ngoài nước khiến cho việc thực hiện hợp đồng với đối tác nước ngoài gặp khó khăn (kéo dài thời gian). Mặt khác, việc thẩm định hợp đồng của doanh nghiệp hiện nay vẫn chỉ mang tính hình thức, không có quy chế về thẩm định hợp đồng, không có bộ máy chuyên trách thực hiện. Trong khi đó, các doanh nghiệp đều phải tuân thủ chế độ báo cáo và cố gắng để tìm kiếm hợp đồng tốt cho người lao động nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả kinh doanh. 
Thường trực Ủy ban cho rằng, việc duy trì quy định này là rào cản về thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và đã đến lúc cần phải chuyển sang chế độ báo cáo để doanh nghiệp chủ động thực hiện, khi ký hợp đồng với mỗi đối tác khác nhau thì chỉ thực hiện việc đăng ký lần đầu (nếu vẫn duy trì quy định về thẩm định) và không nhất thiết yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký để thẩm định với nhiều hợp đồng đơn lẻ, gây tốn kém và dễ phát sinh tiêu cực trong quản lý, tạo cơ chế xin không cần thiết. 
5. Về đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đưa người lao động đi theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (Điều 38, Điều 42)
Về quy định người lao động đi theo hình thức thức tập nâng cao tay nghề là “người đang làm việc” cho doanh nghiệp chưa rõ ràng về căn cứ xác minh tình trạng “đang làm việc”, đề nghị Ban Soạn thảo bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ khi phải thực hiện 02 hợp đồng lao động (khoản 2 Điều 42) và quy định về ký kết hợp đồng trước khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Đối với quy định về đơn vị sự nghiệp, đề nghị Ban Soạn thảo bổ sung giải trình một số vấn đề: (i) Đơn vị sự nghiệp thì được thu một khoản tiền của người lao động để bù đắp chi phí (điểm d Khoản 1 Điều 44), trong khi doanh nghiệp hoạt động dịch vụ thì không được thu khoản tiền này (Điều 44)
; (ii) Thiếu nội dung đánh giá về việc bảo đảm điều kiện hoạt động đối các đơn vị sự nghiệp công khi hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phải tuân thủ các điều kiện chặt chẽ như lĩnh vực này và (iii) Trách nhiệm bảo đảm quyền lợi đầy đủ cho người lao động trong trường hợp đơn vị sự nghiệp không còn hoạt động.
6. Quy định về cấp giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài (khoản 2, Điều 34 và điểm d khoản 2 Điều 44)

Việc cấp giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng kiến thức cần thiết đã được quy định trong quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tuy nhiên, song liệu có đồng nghĩa với việc người lao động muốn đi làm việc tại nước ngoài phải được cấp giấy chứng nhận? và liệu có thiếu công bằng với đối tượng ký kết hợp đồng trực tiếp không? Đề nghị Ban Soạn thảo làm rõ thêm.

7. Các nội dung khác
Ngoài 14 nội dung tại 29 điều, khoản nêu ở các mục trên, Thường trực Ủy ban đã rà soát, tổng hợp ý kiến tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cho thấy, còn có 16 điều khác
 ở tất cả các chương của dự thảo Luật về các quy định liên quan đến đơn vị sự nghiệp công được giao nhiệm vụ; quyền và nghĩa vụ của người lao động khi đi lao động ở nước ngoài theo các hình thức khác nhau; thủ tục, hồ sơ đăng ký các loại hợp đồng; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề; bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết; giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm... cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ về nội dung để chỉnh lý, hoàn thiện.

8. Về kỹ thuật lập pháp 
(1) Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ, Ban Soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định hiện hành; nghiên cứu, bổ sung, luật hóa các quy định đã có tính ổn định để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và phù hợp với Nghị quyết số 67/2013/QH13
 (dự thảo Luật có 10 điều giao cho Chính phủ, 01 điều giao cho Thủ tướng Chính phủ, 09 điều giao cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản chi tiết và hướng dẫn thi hành). 
(2) Một số quy định chưa bảo đảm toàn diện và bao quát. Cụ thể về tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ, Ban Soạn thảo cho rằng các điều kiện cấp Giấy phép, về tiền ký quỹ, vốn, người đứng đầu,.. đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước và thực tiễn hoạt động
 nhưng các nội dung này không được luật hóa chi tiết trong dự thảo Luật
.
(3) Việc chỉnh lý, hoàn thiện cần bảo đảm thể hiện theo hướng các quy định được sửa đổi, bổ sung phải tốt hơn đối với đối tượng thụ hưởng chính sách, có tính khả thi, điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính khi thực hiện Luật. Việc viện dẫn đến quy định của các luật liên quan cần bảo đảm nguyên tắc ổn định, áp dụng lâu dài và dẫn trực tiếp vào nội dung
.
 IV. VỀ TÍNH KHẢ THI

(1) Từ các nội dung nêu trên cho thấy để bảo đảm tính khả thi của dự án Luật, Ban Soạn thảo cần bổ sung đánh giá tác động, nhất là các tác động về ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương), đồng bộ giữa các nội dung sửa đổi của dự thảo Luật với các quy định các luật khác có liên quan. Đồng thời, làm rõ các chính sách mới nhằm tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi đối với doanh nghiệp ...
(2) Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo quan tâm rà soát, bổ sung đánh giá, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan, doanh nghiệp, người lao động... để hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến.  

V. KẾT LUẬN

Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội thấy rằng, Hồ sơ dự án Luật đã đầy đủ thành phần theo quy định. Tuy nhiên, nội dung và chất lượng của Hồ sơ cần được quan tâm, tiếp thu, giải trình nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội, ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban  của Quốc hội và tiếp tục lấy ý kiến của doanh nghiệp, người lao động, cơ quan có liên quan để bảo đảm đầy đủ thông tin, cơ sở để đánh giá toàn diện. 
Thường trực Ủy ban thống nhất kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để Chính phủ hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến. 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chính phủ, BST DA Luật;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Thành viên UBVCĐXH;

- VPTƯĐ, VPCTN, VPQH, VPCP và TTKQH;

- Các Bộ: LĐ-TB&XH, TP, TC, KH&ĐT,

 NG, NV;

- MTTQVN, Hội LHPNVN, Tổng LĐLĐVN, BHXHVN;

- Lưu: HC, CVĐXH.

e-Pas: 24054. 
	TM. UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Thuý Anh


� Phiên họp ngày 16/ 4/2020 với sự tham dự của đại diện Thường trực Ủy ban Đối ngoại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chủ tịch nước.


� Đến nay, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Khoa  học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Kinh tế gửi ý kiến tham gia.


� Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hiệp hội xuất khẩu lao động, Tổ chức lao động quốc tế (ILO).


� Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước Việt Nam);  các tỉnh, thành phố: (Bình Dương, Hải Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh,  Thái Bình và TP. Hồ Chí Minh).


� Chỉ có 15/450 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi văn bản góp ý kiến.


� Không có ý kiến từ người lao động; trong khi đó, theo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật, ước tính có khoảng gần 600 nghìn người lao động Việt Nam đang làm việc ở khoảng 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.


� Các quy định về: hỗ trợ học nghề, quản lý lao động đường biên, hỗ trợ sau khi lao động về nước, bổ sung một số điều kiện cấp Giấy phép đối với doanh nghiệp dịch vụ...


� Dự thảo Luật đã sửa đổi 70 điều, bổ sung 08 điều, bãi bỏ 07 điều và giữ nguyên 01 điều của Luật hiện hành.


� Chưa có số liệu về (i) Danh sách những doanh nghiệp đã được tiến hành thanh tra, kiểm tra có sai phạm về không duy trì các điều kiện ban đầu và các doanh nghiệp ngưng hoạt động nhưng chưa thu hồi, nộp lại giấy phép; (ii) Số liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài ở nước ngoài theo ngành nghề có phân loại theo giới tính; (iii) Số liệu lao động về nước trước thời hạn và nguyên nhân có phân loại theo giới tính, v.v.


� Nội dung cụ thể tại phần II và III về một số nội dung chủ yếu của dự thảo Luật.


� Chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ học nghề, học ngoại ngữ đối với lao động là đối tượng chính sách, người lao động đi làm việc ở thị trường có thu nhập cao, các nước phát triển…; chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm bình đẳng giới.; giải pháp 2 để thực hiện chính sách 3, giải pháp 2 để thực hiện chính sách 5. 


� Khoản 7 Điều 4 (về Chính sách của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng); khoản 5 Điều 7 (về các hành vi bị nghiêm cấm); khoản 2 Điều 21(về hợp đồng cung ứng lao động); khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 36 (về báo cáo khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài); khoản 2, điểm b, Điều 39 khoản 2 điểm b và điểm h, khoản 1, điều 67.


� Ví dụ, khoản 7 Điều 4 của dự thảo Luật quy định chính sách Nhà nước “có các biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động nữ làm việc ở nước ngoài trong những công việc và nơi làm việc nhạy cảm về giới” nhưng toàn bộ dự thảo Luật chưa cụ thể chính sách này nên không rõ việc hỗ trợ, bảo vệ lao động nữ, nếu có vi phạm thì không biết xử lý thế nào?


� Chưa có phân tích, dự báo các tác động kinh tế, xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới… theo quy định tại khoản 3, Điều 6, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 19/5/2016.


� Khoản 6 Điều 7, khoản 4 Điều 27, khoản 2 Điều 62, khoản 4 Điều 72 dự thảo Luật.


� Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020 :“nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”, Báo cáo chính trị Đại hội IX của Đảng :“tổ chức, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu lao động và bảo vệ quyền lợi người lao động ở nước ngoài”; Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng: “đẩy mạnh và chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức xuất khẩu lao động”, Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng: “điều chỉnh chính sách xuất khẩu lao động hợp lý”.


� Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


� Tờ trình 106/TTr-CP nêu rõ: Tiếp tục cải cách cách thủ tục hành chính, mở rộng, nâng cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh; loại bỏ, sửa đổi những quy định không còn phù hợp hoặc gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp;... tuy nhiên, dự thảo luật lại tăng thời hạn xử lý thủ tục hành chính bằng việc bổ sung “ngày làm việc”.


� Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Luật Việc làm năm 2013; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012; Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017;...


� Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế...


� Công ước 88 về tổ chức dịch vụ việc làm; Công ước 181 về các cơ quan dịch vụ việc làm tư nhân, Công ước 97 về Lao động di trú, Công ước 143 về Người di trú trong môi trường bị lạm dụng và việc thúc đẩy sự bình đẳng về cơ hội và trong đối xử với người lao động di trú; Công ước 98 về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Công ước 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức dự kiến trình Quốc hội phê chuẩn năm 2020; Công ước 87 về Quyền tự do hiệp hội dự kiến trình Quốc hội phê chuẩn năm 2023; Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân.


� Đối với nhóm này, có một phần được quản lý khi người lao động đi theo hình thức cá nhân có hợp đồng lao động thì đã được dự án Luật điều chỉnh, phần còn lại là lao động tự do, không có hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng áp dụng của dự án Luật (không được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của Luật) và cũng là nhóm có nhiều nguy cơ bị lạm dụng sức lao động, có nhiều rủi ro (dễ bị rơi vào đường dây lừa đảo, buôn bán người…)


� Báo cáo 463/BC-ĐGS của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/10/2019 về “Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018”.


� Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019: “ Khoản 1 Điều 2 đã nêu rõ “Xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể đối với các quỹ thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu đề ra hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ hoặc không có khả năng độc lập về tài chính, trùng lặp nguồn thu, nhiệm vụ chi với ngân sách nhà nước”.


� Mô hình hoạt động của Quỹ; Bộ máy hoạt động, nhân sự đảm bảo cho hoạt động của Quỹ; Phương thức thu Quỹ, mức đóng của doanh nghiệp, người lao động.


� Tờ trình 170/TTr-CP ngày 06/5/2019 của Chính phủ về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi): Dự báo, đến năm 2035, Việt Nam có số người bước vào tuổi lao động là 1,5 triệu, song có đến 1,26 triệu người bước vào độ tuổi nghỉ hưu, lực lượng lao động tăng thêm hơn 250 ngàn người. Từ năm 2040, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động… 


� Khoản 5, Điều 10 dự thảo Luật.


� Báo cáo đánh giá tác động chính sách nhấn mạnh: “Luật số 72 không quy định thời hạn của giấy phép. Điều này tuy tạo thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, nhưng cũng tạo độ ỳ trong hoạt động, do không có cơ sở thu hồi giấy phép nếu doanh nghiệp không hoạt động sau khi được cấp giấy phép. Tham khảo các quy định của pháp luật hiện hành liên quan cho thấy, hiện nay, có một số loại Giấy phép trong lĩnh vực lao động có quy định về thời hạn...”.


� (1) Việc không bảo đảm điều kiện hoạt động sẽ dẫn đến các hệ quả pháp lý khác nhau, trong đó có việc thu hồi giấy phép, còn các hệ quả khác chưa được dự thảo Luật quy định rõ; (2) Quy định về gia hạn giấy phép tại Điều 13 dẫn đến việc khó hiểu và thậm chí mâu thuẫn, phủ nhận lẫn nhau với các quy định tại khoản 2 Điều 8, Điều 10 và khoản 2 Điều 17; (3) Việc theo dõi, đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp về việc bảo đảm điều kiện kinh doanh là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, của chính quyền địa phương và bằng các công cụ quản lý thông qua công tác thanh tra, kiểm tra; (4) Ngoài ra, dự thảo Luật chưa quy định về thời hạn xem xét tính hợp lệ của đăng ký Giấy phép (Căn cứ trên phương thức xét duyệt hồ sơ quy định tại Luật Doanh nghiệp).


� “mở thêm các chi nhánh để giao nhiệm vụ hoạt động như một công ty con, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không quản lý được các chi nhánh, khoán trắng cho chi nhánh tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động nhưng không đưa được người lao động đi, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho hàng trăm lao động mà bản thân doanh nghiệp không thể giải quyết được hậu quả. Thực tế đã có những doanh nghiệp bị phá sản và lãnh đạo doanh nghiệp, chi nhánh bị truy tố trước pháp luật”


� Phạm vi chuẩn bị nguồn, khuyến khích cơ chế để doanh nghiệp liên kết, phối hợp chia sẻ thông tin về nguồn lao động từ các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề, các địa phương...


� Báo cáo số 1668/BC-UBVĐXH14 ngày 18/10/2018 của Ủy ban về các vấn đề Xã hội về “Kết quả giám sát chuyên đề Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2010-2017 và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam giai đoạn 2013-2017” đã nêu rõ cần tập trung tăng cường chính sách hỗ trợ người lao động sau khi về nước vì đây là lực lượng lao động đã được qua đào tạo và có tay nghề, thu hút người lao động vào các cơ sở sản xuất hoặc đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm. Thực tế cho thấy hầu hết các địa phương không nắm được số lượng lao động về nước (cả lao động hoàn thành hợp đồng và lao động về trước hạn), do đó không triển khai được chính sách hỗ trợ đáng kể đối với nhóm đối tượng này. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động chưa có biện pháp để quản lý, kết nối, phát huy, sử dụng năng lực, kinh nghiệm của nguồn nhân lực đi làm việc ở nước ngoài khi về nước, trong khi nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu lớn đối với nguồn lao động này nhưng không tuyển dụng được; nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài về nước thiếu thông tin để có thể tìm kiếm việc làm mới phù hợp; ít có cơ hội để áp dụng kỹ năng, kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian lao động ở nước ngoài, phần lớn người lao động tự tìm việc làm, hoặc tự tạo việc làm trong điều kiện thiếu các cơ chế hỗ trợ để khởi nghiệp. Một bộ phận lao động khi trở về chưa thực sự hòa nhập với xã hội, kỳ vọng mức lương cao so với mặt bằng tiền lương trong nước; một số lao động bị trả về nước trước thời hạn hoặc về nước do vi phạm hợp đồng.


� Quy định tại khoản 4 Điều 72 của Dự thảo Luật về trách nhiệm quản lý nhà nước về  người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


� Quy định chi tiết hơn về cấm phân biệt đối xử,  quy định về cấm cưỡng bức lao động, cung cấp thông tin sai lệch và quy định tại khoản 3 Điều 19.


� Lưu ý, nội dung này Văn phòng ILO đánh giá là trái với công ước ILO.


� Cụ thể, bao gồm các điều: giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp dịch vụ (Điều 18); hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Điều 24); trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp không được gia hạn Giấy phép, nộp lại Giấy phép hoặc bị thu hồi Giấy phép (Điều 29); đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập (Điều 40); hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập (Điều 41); điều kiện đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng (Điều 43); quyền và nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở nước ngoài (Điều 47); quyền và nghĩa vụ của người lao động do đơn vị sự nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài (Điều 50); hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng lao động (Điều 54); điều kiện của người bão lãnh (Điều 56); mục đích đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết (Điều 63); bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 65); chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Điều 66); nguồn hình thành và nguyên tắc sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Điều 70); giài quyết tranh chấp (Điều 75) và xử lý vi phạm (Điều 76).


� Điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013: “…Trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, chỉ giao quy định chi tiết đối với nội dung quy định về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật hoặc vấn đề chưa có tính ổn định cao, nhưng phải trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết; bảo đảm văn bản quy định chi tiết được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết;”.


� Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã quy định mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ là 01 tỷ đồng.


� Bên cạnh đó, dự thảo nghị định hướng dẫn lại  quy định nâng mức ký quỹ lên 02 tỷ đồng là không nhất quán với Báo cáo tổng kết thi hành.


� Khoản 3, Điều 39.





